Phụ lục:

THÔNG TIN CÁC ĐIỂM MỎ ĐẤU GIÁ ĐỢT 2 NĂM 2021
(Kèm theo Thông báo số ........./TB-STNMT ngày ..... tháng .... năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 
------------------------------
	Số TT
	Số thứ tự mỏ
	Địa điểm
	Diện tích

(ha)
	Tài nguyên

dự báo

(m3)
	Giá khởi điểm

Rkđ (%)
	Bước giá

(%)
	Ghi chú

	I
	Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

	1
	Điểm mỏ số 01
	Thôn 5, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum
	4
	1.040.000
	3
	0,1
	

	2
	Điểm mỏ số 02
	Thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum
	6
	1.800.000
	3
	0,1
	

	3
	Điểm mỏ số 03
	Thôn 3, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô
	6,4
	192.000
	3
	0,1
	

	4
	Điểm mỏ số 04
	Thôn Đăk Puih, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy
	9
	1.800.000
	3
	0,1
	

	5
	Điểm mỏ số 05
	Làng La Lua, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei
	1,74
	52.200
	3
	0,1
	

	II
	Cát làm vật liệu xây dựng thông thường

	1
	Điểm mỏ số 01
	Thôn Kon Dơ Xing, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy
	5
	93.000
	5
	0,1
	

	2
	Điểm mỏ số 02
	Thôn Đăk Ơ NgLăng, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy
	5,1
	94.860
	5
	0,1
	

	3
	Điểm mỏ số 03
	Thôn 3, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy
	1,5
	52.008
	5
	0,1
	

	4
	Điểm mỏ số 04
	Thôn 1, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy
	2
	14.667
	5
	0,1
	

	5
	Điểm mỏ số 05
	Thôn 5, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy
	0,97
	9.700
	5
	0,1
	

	III
	Sét làm vật liệu xây dựng thông thường

	1
	Điểm mỏ số 01
	Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum 
	6,1
	381.250
	5
	0,1
	

	2
	Điểm mỏ số 02
	Xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum
	2,75
	270.875
	5
	0,1
	

	IV
	Đá Serpentin làm ốp lát 

	1
	Điểm mỏ số 1
	Xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi
	2,7
	10.212
	1
	0,1
	


1

